BÀI TẬP VẬT LÍ 9 
BÀi 34: Máy phát điện xoay chiều

Câu 1: Máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải gồm các bộ phận chính nào để có thể tạo ra dòng điện?

A. Nam châm vĩnh cửu và sợi dây dẫn nối hai cực nam châm.

B. Nam châm điện và sợi dây dẫn nối nam châm với đèn.

C. Cuộn dây dẫn và nam châm.

D. Cuộn dây dẫn và lõi sắt.

Câu 2: Trong máy phát điện xoay chiều có 2 bộ phận chính là nam châm và cuộn dây thì:

A. Nam châm tạo ra từ trường




B. Cuộn dây tạo ra từ trường.

C. Nam châm quay mới tạo ra dòng điện xoay chiều.

D. Phần quay gọi là Stato.

Câu 3: Máy phát điện xoay chiều là thiết bị điện dùng để

A.Biến đổi điện năng thành cơ năng.   
  
B. Biến đổi cơ năng thành điện năng.

C.Biến đổi nhiệt năng thành điện năng.  

D. Biến đổi quang năng thành điện năng.

Câu 4: Chỉ ra sự giống nhau về nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều có nam châm quay và khung dây quay?

A. Nam châm quay và khung dây quay đều là roto

B. Dòng điện xoay chiều xuất hiện đều dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

C. Đều biến đổi cơ năng thành điện năng.

D. Nam châm quay và khung dây quay đều là stato

Câu 5: Trong máy phát điện xoay chiều, rôto hoạt động như thế nào khi máy làm việc?

A. Luôn đứng yên.





B. Chuyển động đi lại như con thoi.

C. Luôn quay tròn quanh một trục theo một chiều.
D. Luân phiên đổi chiều quay.

Câu 6: Trong các máy phát điện xoay chiều trong công nghiệp, rôto là

A. những nam châm vĩnh cửu mạnh

B. những thỏi sắt non nặng

C. một nam châm điện mạnh


D. một nam châm chữ U mạnh
Câu 7: Nam châm vĩnh cửu có nhược điểm nào sau đây so với nam châm điện khi dùng trong máy phát điện?

A. Khó chế tạo

B. Từ trường yếu, về lâu dài dễ mất từ tính

C. Giá thành đắt

D. Dễ bị mài mòn.

Câu 8: Trong một loại máy phát điện xoay chiều có hai vành khuyên và hai hanh quét tạo thành bộ góp điện. Bộ góp điện này có nhiệm vụ

A. đưa dòng điện từ ngoài vào máy

B. đưa dòng điện cảm ứng từ khung dây quay ra ngoài máy

C. đưa dòng điện từ stato sang rôto

D. lấy dòng điện cảm ứng từ stato ra ngoài máy
Câu 9: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều với một đoạn mạch có hai bóng đèn LED mắc song song ngược chiều. Khi máy phát điện họat động thì hai bóng đèn sẽ

A. đồng thời bật sáng liên tục


B. đồng thời sáng hoặc tối xen kẽ

C. cả hai đều không sáng



D. luân phiên một bóng sáng thì bóng kia tối.

Bài 35. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều – Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều

Câu 10: Hiệu điện thế của mạng điện dân dụng có giá trị hiệu dụng là 220V. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Có những thời điểm, hiệu điện thế lớn hơn 220V

B. Có những thời điểm, hiệu điện thế nhỏ hơn 220V

C. Có những thời điểm, hiệu điện thế bằng không

D. Hiệu điện thế luôn bằng 220V ở mọi thời điểm

Câu 11: Tác dụng nào sau đây thay đổi khi dòng điện đổi chiều?

A. Tác dụng nhiệt khi dòng điện đi qua bếp lò
B. Tác dụng phát sáng khi dòng điện qua đèn LED

C. Tác dụng phát sáng khi dòng điện đi qua bóng đèn dây tóc

D. Tác dụng nhiệt khi dòng điện đi qua ấm đun nước.

Câu 12:Chiều của lực từ của dòng điện tác dụng lên một cực của nam châm phụ thuộc yếu tố nào sau đây?

A. Cường độ dòng điện



B. Chiều dòng điện

C. Hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn

D. Cả 3 yếu tố trên

Câu 13: Chọn phát biểu đúng về dòng điện xoay chiều.

A. Dòng điện xoay chiều có tác dụng từ yếu hơn dòng điện một chiều
B. Dòng điện xoay chiều có tác dụng nhiệt yếu hơn dòng điện một chiều
C. Dòng điện xoay chiều có tác dụng sinh lí mạnh hơn dòng điện một chiều
D. Dòng điện xoay chiều tác dụng một cách không liên tục

Câu 14:Trong mạch điện ở hình vẽ bên, nguồn điện là một bộ pin có hiệu điện thế 3V, ampe kế chỉ 1A. Nếu thay bộ pin bằng một nguồn điện xoay chiều cũng có hiệu điện thế 3V và giữ nguyên ampe kế thì ampe kế chỉ

A. số 0

B. 1A

C. 0,5A

D. 2A

Câu 15:Một dòng điện không đổi có cường độ 2A khi chạy qua một dây dẫn trong thời gian 10s, thì dây dẫn tỏa ra một nhiệt lượng 30 calo. Nếu cho dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng là 2A chạy qua dây dẫn đó trong cùng thời gian thì nhiệt lượng tỏa ra trong dây dẫn là

A. 30 calo

B.  15 calo

C. 60 calo

D. 900 calo

Câu 16: Để dùng thiết bị điện dùng hiệu điện thế 110V vào mạng điện lưới 220V, người ta mắc nối tiếp thiết bị với điôt. Sở dĩ như vậy vì điôt chỉ cho dòng điện đi theo một chiều nhất định, vì vậy thời gian hoạt động của thiết bị còn một nửa. Thiết bị nào sau đây dùng được phương pháp trên?

A. Máy bơm nước


B. Bàn là, bóng đèn dây tóc, ấm đun nước

C. Tủ lạnh



D. Máy sấy tóc

Bài 36. Truyền tải điện năng đi xa – Bài 37: Máy biến thế

Câu 17: Trên cùng đường dây tải đi cùng một công suất điện, nếu dùng dây dẫn có tiết diện tăng gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:

A.  Tăng 2 lần                B. Giảm 2 lần                  C. Tăng 4 lần       

D. Giảm 4 lần

Câu 18: Trên cùng đường dây tải đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện dài gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:

A.  Tăng 2 lần         B. Tăng 4 lần                   C. Giảm 2 lần        D. Không tăng, không giảm

Câu 19: Tăng hiệu điện thế hai đầu dây đãn lên 100 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:

A. Tăng lên 100 lần         B.Tăng lên 200 lần           C. Giảm đi 100 lần         D. Giảm 10000 lần
Câu 20: Người ta truyền tải một công suất điện 100kW bằng một đường dây dẫn có điện trở 5Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 10000V. Công suất hao phí trên đường dây truyền tải điện là:

A. 5kW            B. 10kW            C. 0,5kW          D. 2kW

Bài tập hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Câu 21: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng tới khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường 

A.  Bị hắt trở lại môi trường cũ.     

B.  Tiếp tục đi song song với mặt phân cách giữa hai môi trường.

C.  Tiếp tục đi thẳng vào môi trường trong suốt thứ hai.

D.  Bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường và tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai.

Câu 22: Khi tia sáng đi từ không khí tới mặt phân cách giữa không khí và nước thì :

A. chỉ có thể xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng.                        

B. chỉ có thể xảy ra hiện tượng phản xạ ánh sáng.

C. có thể đồng thời xảy ra cả hiện tượng khúc xạ lẫn hiện tượng phản xạ ánh sáng.

D. không thể đồng thời xảy ra cả hiện tượng khúc xạ lẫn hiện tượng phản xạ ánh sáng.

Câu 23: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, góc khúc xạ (r) là góc tạo bởi  

A. tia khúc xạ và pháp tuyến tại điểm tới.   
B. tia khúc xạ và tia tới.

C. tia khúc xạ và mặt phân cách.   


D. tia khúc xạ và điểm tới.

Câu 24: Khi tia sáng truyền từ không khí vào nước, gọi i là góc tới và r là góc khúc xạ thì

A. r < i.
B. r > i.
C. r = i.         D. 2r = i.

Câu 25: Khi nói về hiện tượng khúc xạ ánh sáng, nhận định nào sau đây là đúng? 

A. Góc khúc xạ bao giờ cũng nhỏ hơn góc tới.

B. Góc khúc xạ bao giờ cũng lớn hơn góc tới.

C. Góc khúc xạ bao giờ cũng bằng góc tới. 

D. Tùy từng môi trường tới và môi trường khúc xạ mà góc tới hay góc khúc xạ sẽ lớn hơn.

Câu 30: Ta có tia tới và tia khúc xạ trùng nhau khi

A. góc tới bằng 0.  



B. góc tới bằng góc khúc xạ.                

C. góc tới lớn hơn góc khúc xạ.             
D. góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ.

Bài tập tìm hiểu chung về thấu kính hội tụ - thấu kính phân kì
Câu 31: Vật liệu nào không được dùng làm thấu kính 

A. Thuỷ tinh trong.
B. Nhựa trong.C.Nhôm.D. Nước
Câu 32: Chùm tia sáng đi qua thấu kính hội tụ mô tả hiện tượng 

A. Truyền thẳng ánh sáng.   



B. Tán xạ ánh sáng.   

C. Phản xạ ánh sáng.   




D. Khúc xạ ánh sáng.

Câu 33: Trục chính của thấu kính hội tụ là đường thẳng 

A. bất kỳ đi qua quang tâm của thấu kính.   


B. đi qua hai tiêu điểm của thấu kính . 

C. tiếp tuyến của thấu kính tại quang tâm.   


D. đi qua một tiêu điểm

Câu 34: Tiêu cự của thấu kính hội tụ làm bằng thủy tinh có đặc điểm 

A. Thay đổi được.          



B. Không thay đổi được.

C. Thấu kính dày hơn có tiêu cự lớn hơn.
D. Các thấu kính có tiêu cự như nhau.     
Câu 35:Trong hình H1, tia sáng có tia ló nằm trên cùng đường thẳng với tia tới gồm:

A. Tia 1
B. Tia 3
C. Tia 2
D. Tia 1 và 2

Câu 36: Trong hình H1, tia sáng có tia ló song song với trục chính là:

A. Tia 1
B. Tia 3  
C. Tia 2
D. Không cótia nào.
Câu 37: Tia sáng có tia tới song song với trục chính là:

A. Tia 1
B. Tia 2
C. Tia 3       D. Tia 1 và 3
Câu 38:Tia sáng có tia tới truyền qua tiêu điểm thấu kính là:

A. Tia 1
 B. Tia 3
C. Tia 2
D. không có
Câu 39: Thấu kính phân kì là loại thấu kính  

A. có phần rìa dày hơn phần giữa.    
B. có phần rìa mỏng hơn phần giữa.

C. biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia ló hội tụ.          

D. có thể làm bằng chất rắn không trong suốt.

Câu 40: Tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kỳ cho tia ló 

A. đi qua tiêu điểm của thấu kính.

B. song song với trục chính của thấu kính.

C. cắt trục chính của thấu kính tại một điểm bất kì.

D. có đường kéo dài đi qua tiêu điểm của thấu kính.

Câu 41: Chiếu chùm tia tới song song với trục chính của một thấu kính phân kì thì

A. chùm tia ló là chùm sáng song song.    
B. chùm tia ló là chùm sáng phân kì.

C. chùm tia ló là chùm sáng hội tụ.     


D. không có chùm tia ló vì ánh sáng bị phản xạ hoàn toàn.

Câu 42: Tia tới đi qua quang tâm của thấu kính phân kỳ cho tia ló:

A. đi qua tiêu điểm của thấu kính.

B. song song với trục chính của thấu kính.

C. cắt trục chính của thấu kính tại một điểm bất kì.

D. tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.

Câu 43: Khoảng cách giữa hai tiêu điểm của thấu kính phân kì bằng   

A. tiêu cự của thấu kính.                       B. hai lần tiêu cự của thấu kính.

C. bốn lần tiêu cự của thấu kính.              D. một nửa tiêu cự của thấu kính.

Câu 44: Chiếu tia sáng đi qua TK phân kì, hình vẽ nào biểu diễn đúng đường đi của tia sáng ?


A.Hình a.

B.Hình b.

C. Hình c.

D. Cả A,B,C đều đúng.










BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài 1:Em hãy cho biết có hiện tượng gì xảy ra với miếng nam châm khi cho dòng điện xoay chiều chạy vào nam châm điện ở hình bên? Hãy giải thích chi tiết?
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Bài 2: Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 10000 vòng đặt ở đầu một đường dây tải điện để truyền đi một công suất điện là 11 000kW. Biết hiệu điện thế hai đầu cuộn sơ cấp là 11kV.
a. Tính hiệu điện thế 2 đầu cuộn thứ cấp? 

b. Cho công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây là 500kW. Tính điện trở của toàn bộ đường dây.
(Đáp số: a, 110kV, b, 50()

Bài 3:Cuộn dây sơ cấp của một máy biến thế có 270 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều là 12V thì giữa hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế xoay chiều là 110V
a) Máy này là tăng thế hay giảm thế vì sao?

b) Tính số vòng cuộn dây thứ cấp

(Đáp số: a, Máy tăng thế vì:  U1<U2, b, 2475 vòng)

Bài 4:Nhà máy thủy điện A có thể phát ra một công suất điên 500kW, hiệu điện thế ở hai cực củamáy phát điện là 11kV. Muốn tải điện đến khu dân cư B nhà máy phải dùng dây tải có điệntrở suất 1,7.10-8 Ωm, tiết điện 1,5cm2. Biết từ nhà máy đến khu dân cư cách nhau 50km.
a. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây. 
b. Nếu nhà máy gắn một máy tăng thế ở đầu đường dây, máy có số vòng theo tỷ lệ N2/N1=100 thì công suất hao phí trên dây tải điện bây giờ là bao nhiêu ?

(Đáp số: 23,4W, 0,00234W)

Bài 5:Một con cá vàng đang bơi trong bể cá cảnh có thành bằng thủy tinh trong suốt. Một người  ngắm con cá qua thành bể. Hỏi tia sáng truyền từ con cá đến mắt người đã chịu bao nhiêu lần khúc xạ? Nêu rõ truyền từ môi trường nào sang môi trường nào?

ĐỀ THI THAM KHẢO VÀO LỚP 10 THPT

Câu 1:Một người ngồi trên đoàn tàu đang chạy thấy nhà cửa bên đường chuyển động. Khi ấy, người đó đã chọn vật mốc là:

A. Cây bên đường.

B. Bầu trời.

C.Toa tầu.
D. Đường ray.

Câu 2:Dùng một mặt phẳng nghiêng để đưa một vật nặng lên cao, có thể:

A. làm thay đổi phương của trọng lực tác dụng lên vật.

B. kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật.

C. kéo vật lên với lực kéo lớn hơn trọng lượng của vật.

D. làm giảm trọng lượng của vật.

Câu 3: Một người đi được quãng đường S1 hết thời gian t1 giây, đi quãng đường S2 hết thời gian t2 giây. Vận tốc trung bình của người này trên cả 2 quãng đường S1 và S2 là:

A. 
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Câu 4: Một vật trung hòa về điện, sau khi cọ xát trở thành vật nhiễm điện dương vì:

D. Nhận thêm điện tích dương.


B. Nhận thêm electron.
C. Cho đi điện tích dương.



D. Nhường đi electron
Câu 5: Vận tốc truyền âm trong các môi trường giảm theo thứ tự: 

A. Răn, lỏng, khí.  




B. Rắn, khí, lỏng.

C. Khí, rắn, lỏng.       



D. Khí, lỏng, rắn.         

Câu 6:Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn?

A. Khối lượng của vật tăng.

B. Khối lượng riêng của vật giảm.


C. Khối lượng của vật giảm.

D. Khối lượng riêng của vật tăng.


Câu 7: Biểu thức định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ chứa  điện trở R là:


A. 
[image: image6.wmf]U

R

I

=


B. I = U.R
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D. U = I.R


Câu 8: Trên một biến trở con chạy có ghi 100  - 2A. Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên hai đầu dây cố định của biến trở có thẻ nhận giá trị nào trong các giá trị sau:


A. 200 V
B. 50 V
C. 98 V
D. Môt giá trị khác.


Câu 9: Trong đoạn mạch mắc nối tiép, công thức nào sau đây là sai?
A. U = U1 + U2 + .....+ Un


B. I = I1 = I2 = ........= In.

C. R = R1 + R2 + ........+ Rn


D. R = R1 = R​2 = ........= Rn

Câu 10: Cho hai điện trở R1 = 20Ω, R2 = 30 Ω được mắc song song với nhau. Điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch đó là:

A. 10 Ω   
B. 12 Ω   
C. 60 Ω   
D. 50 Ω  

Câu 11: Điều nào sau đây là đúng khi nói về biến trở?

A. Biến trở dùng để điều chỉnh nhiệt độ của điện trở trong mạch.

B. Biến trở dùng để điều chỉnh hiệu điện thế trong mạch.

C. Biến trở dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.

D. Biến trở dùng để điều chỉnh chiều dòng điện trong mạch.

Câu 12: Hai điện trở  R1 và R2 mắc song song. Hệ thức nào sau đây là không đúng?

A. U = U1 = U2 
        B. I = I1 + I2    

C.  
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Câu 13:Cho mạch điện gồm 2 điện trở R1=10Ω mắc nối tiếp R2. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế 60V thì cường độ dòng điện trong mạch là 2A. Tìm R2 là bao nhiêu?

A. 20Ω

B. 40Ω


C. 15Ω

D. 7,5Ω
Câu 14:  Tăng chiều dài dây dẫn lên n lần thì phải tăng hay giảm tiết diện đi bao nhiêu lần để điện trở giữ không đổi

A. Tăng n2 lần.
B. Tăng n lần.
C. Giảm 2n lần.
D. Giảm n2 lần.

Câu 15: Một biến trở con chạy dài 50m được làm bằng dây dẫn hợp kim nikêlin có điện trở suất 0,4.10-6Ω.m, tiết diện đều là 0,5mm2 . Điện trở lớn nhất của biến trở này là:

A. 6,25 Ω
B. 0,04 Ω
C. 40 Ω
D. Một giá trị khác.
Câu 16: Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào không phải là đơn vị của công?

A. Jun (J)

B. W.s


C. KW.h

D. V.A

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điện năng?

A. Dòng điện có mang năng lượng, năng lượng đó gọi là điện năng.

B. Điện năng có thể chuyển hoá thành nhiệt năng.

C. Điện năng có thể chuyển hoá thành hoá năng và cơ năng.

D. Các phát biểu a, b, c đều đúng.

Câu 18: Tình huống nào sau đây không làm con người vẫn trong trạng thái an toàn khi tiếp xúc với các thiết bị điện?

A. Tiếp xúc với dây điện bị bong lớp cách điện.

B. Thay bóng đèn nhưng không ngắt cầu chì.

C. Làm thí nghiệm với nguồn điện 40V.

D. Đi chân đất khi sửa chữa điện.

Câu 19: Hệ thức của định luật Jun-Lenxơ trong đó nhiệt lượng Q đo bằng calo là:

A.  Q = 0,24 I²Rt  
B.  Q = 0,024I²Rt

C.  Q = 0,24IR²t
D.  Q = I²Rt

Câu 20: Một ấm điện có ghi 220V – 1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 1,5 lít nước từ nhiệt độ 30 °C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K , hiệu suất của bếp là 60%. Tìm thời gian đun nước?

A. 15 phút 21 giây                      
B. 12 phút 15 giây                                    

C. 8 phút 21 giây                                     
D. 8 phút 15 giây   

Câu 21: Hiệu suất sử dụng điện năng là 

A. tỉ số giữa phần năng lượng có ích được chuyển hóa từ điện năng và phần năng lượng hao phí do tỏa nhiệt.

B. tỉ số giữa phần năng lượng hao phí được chuyển hóa từ điện năng và toàn bộ điện năng sử dụng.

C. tỉ số giữa phần năng lượng có ích được chuyển hóa từ điện năng và toàn bộ điện năng sử dụng.

D. tỉ số giữa phần năng lượng hao phí được chuyển hóa từ điện năng và toàn bộ các dạng năng lượng khác.                  

Câu 22: Nhận định đúng về từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua là:

A. Đường sức từ trong lòng ống dây gần như song song với nhau.

B. Đường sức từ của ống dây là những đường cong không khép kín.

C. Đầu ống dây có các đường sức từ đi vào gọi là cực Bắc

D. Đầu ống dây có các đường sức từ đi ra gọi là cực Nam.

Câu 23: Khi một thanh nam châm thẳng bị gãy làm hai nửa, thì:

A. Mỗi nửa tạo thành nam châm mới chỉ có một từ cực ở một đầu

B. Hai nửa đều mất hết từ tính.

C. Mỗi nửa thành một nam châm mới có hai cực cùng tên ở hai đầu.

D. Mỗi nửa thành một nam châm mới có hai cực từ khác tên ở hai đầu.

Câu 24: Một nam châm điện gồm:

A.  Cuộn dây có lõi là một thanh thép.

B.  Cuộn dây có lõi là một thanh nam châm.

C.  Cuộn dây không có lõi.

D.  Cuộn dây có lõi là một thanh sắt non.

Câu 25: Một đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua sẽ không chịu tác dụng của lực từ nếu dây dẫn đó được đặt:

A. Hợp với các đường sức từ 1 góc 600               B. vuông góc với các đường sức từ

C. song song với các đường sức từ

D. Hợp với các đường sức từ 1 góc 300
Câu 26: Lõi của nam châm điện thường làm bằng vật liệu nào sau đây?

A. Sắt non

B. Thép

C. Đồng

D. Nhôm


Câu 27:  Theo quy tắc bàn tay trái ngón tay cái choãi ra chỉ

A.  Chiều đường sức từ
B.  Cực nam châm



C.  Chiều dòng điện

D.  Chiều lực điện từ

Câu 28: Cách làm nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng?

A.  Đưa một cực của acquy từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.

B.  Nối hai cực của nam châm với hai đầu cuộn dây dẫn.

C.  Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.

D.  Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn.

Câu 29: Muốn tăng lực từ của một nam châm điện tác dụng lên một vật bằng thép thì phải:

A. giảm số vòng dây của ống


B. tăng cường độ dòng điện

C. giảm cường độ dòng điện


B. đưa lõi sắt ra khỏi ống dây

Câu 30: Một máy biến thế có bộ phận chính là: 

A. Nam châm và hai cuộn dây


B. Lõi sắt và hai cuộn dây

C. Lõi sắt và nam châm



D. Cả ba phương án trên

Câu 31: Để làm giảm hao phí trên đường dây truyền tải điện, trong thực tế người ta thường dùng cách nào?

A. Giảm điện trở của dây dẫn


B. Giảm công suất của nguồn điện

C. Tăng hiệu điện thế hai đầu dây dẫn điện
D. Giảm công suất truyền tải

Câu 32: Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 200 vòng, cuộn thứ cấp 50 vòng, khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 6V thì ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là:

A. 9V            B. 4,5V              C. 3V                 D. 1,5V

Câu 33: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng tới khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường 

A. Bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường và tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai.

B. Bị hắt trở lại môi trường cũ.     

C. Tiếp tục đi song song với mặt phân cách giữa hai môi trường.

D. Tiếp tục đi thẳng vào môi trường trong suốt thứ hai.

Câu 34: Ta có tia tới và tia khúc xạ trùng nhau khi

A. góc tới bằng 0.  




B. góc tới bằng góc khúc xạ.                

C. góc tới lớn hơn góc khúc xạ.              

D. góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ.

Câu 35: Để sửa tật cận thị người ta dung kính nào sau đây:

A. Kính có hai mặt bên đều là những mặt phẳng

B. Thấu kính hội tụ

C. Thấu kính phân kì.

D. Thấu kính có phần rìa mỏng hơn phần giữa

Câu 36 Tiêu cự của thấu kính là khoảng cách 

A. giữa hai tiêu điểm.


B. từ quang tâm đến mỗi tiêu điểm.

C. giữa hai mép ngoài của thấu kính.
D. từ quang tâm đến mép ngoài của thấu kính.

Câu 37: Vật sáng AB đặt cách thấu kính phân kì một khoảng 20cm, cho ảnh A’B’=AB/4. Tính khoảng cách từ ảnh A’B’ đến thấu kính?

A. 40cm

B. 10cm

C. 80cm

D. 5cm

Câu 38: Chỉ ra câu sai:

A. Ánh sáng trắng là ánh sáng đơn sắc.

B. Ánh sáng trắng là ánh sáng không đơn sắc.

C. Ánh sáng đỏ có thể là ánh sáng đơn sắc.

D. Ánh sáng đỏ có thể là ánh sáng không đơn sắc.

Câu 39: Chiếu ánh sáng đỏ, lục, lam đến một bìa sách. Ta thấy bìa sách có màu đỏ vì:

A. Bìa sách hấp thụ ánh sáng màu đỏ và phản xạ các ánh sáng còn lại.

B. Bìa sách hấp thụ ánh sáng màu lục, lam và phản chiếu ánh sáng màu đỏ.

C. Bìa sách hấp thụ ánh sáng màu đỏ, lục và phản chiếu ánh sáng còn lại.

D. Bìa sách hấp thụ ánh sáng màu đỏ, lam và phản chiếu ánh sáng còn lại.

Câu 40: Mắt bình thường có điểm cực cận cách mắt khoảng 25cm, điểm CC mắt ông Hoà là 20cm, điểm CC mắt ông Vinh là 40cm. chọn câu đúng trong các câu sau.

A. ông Hoà bị cận, ông Vinh bị viễn         B. ông Hoà bị viễn, ông Vinh bị cận

C. ông Hoà và ông Vinh đều bị viễn         D. ông Hoà và ông Vinh đều bị cận
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